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GHI CHÚ

SỐ CHỮ

1 D1051052 Trần Văn Duy 100295 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

2 D1051048 Nguyễn Duy Hiếu 011088 Nam 7.0 Bảy

3 D1051049 Ngô Bảo Hòa 240793 Nam 6.5 Sáu Phẩy Năm

4 D1051054 Lê Viết Hoàng 160494 Nam 6.0 Sáu

5 D1051090 Ngô Văn Hoàng 100195 Nam 6.0 Sáu

6 D1051050 Lê Kim Long 221293 Nam V Vắng

7 D1051051 Nguyễn Văn Nam 021290 Nam 5.0 Năm

8 D1051047 Nguyễn Duy Toàn 041191 Nam 6.5 Sáu Phẩy Năm

9 D1051053 Nguyễn Ngọc Vinh 101091 Nam 6.0 Sáu

10 D1051046 Phạm Đức Vinh 250495 Nam 6.0 Sáu

11 D1051108 Đỗ Phú Nhuận 160887 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

12 D1071059 Vũ Hoàng Anh 220892 Nữ 6.0 Sáu

13 D1071061 Nguyễn Đăng Ba 140891 Nam 7.5 Bảy Phẩy Năm

14 D1071057 Bùi Tấn Phùng 200894 Nam 7.5 Bảy Phẩy Năm

15 D1071077 Nguyễn Thị Thu Phượng 180892 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

16 D1071060 Nguyễn Văn Quang 081291 Nam 9.5 Chín Phẩy Năm

17 D1071058 Trần Công Thắng 220892 Nam V Vắng

18 D1071056 Phạm Đình Thụy 150693 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

19 D1071055 Nguyễn Lý Tú 140483 Nam 8.5 Tám Phẩy Năm

20 D1071062 Lâm Triều Vĩ 060893 Nam 8.0 Tám

21 D1071107 Nguyễn Sỹ Quân 130593 Nam 6.5 Sáu Phẩy Năm

22 D1101101 Thiều Quang Mạnh Cường 030696 Nam 9.0 Chín

23 D1101102 Trần Công Đông 281195 Nam 8.0 Tám

24 D1101096 Trần Đình Hiếu 070596 Nam 10.0 Mười

25 D1101099 Nguyễn Phi Hổ 151296 Nam 8.0 Tám

26 D1101104 Trần Văn Ri 070495 Nam 10.0 Mười

27 D1101105 Trần Tài 080695 Nam 10.0 Mười

28 D1101100 Nguyễn Xuân Tâm 270295 Nam 9.0 Chín

29 D1101097 Nguyễn Trinh Thiên 010593 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

30 D1101098 Nguyễn Hồng Vinh 110193 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

31 D1101103 Nguyễn Văn Vũ 190495 Nam 0.0 Không

32 D3031079 Phạm Hà Nhật An 260293 Nữ 9.0 Chín

33 D3031034 Võ Thị Kim Ân 20/10/1987 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

34 D3031036 Nguyễn Thị Hà Bắc 04/02/1974 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

35 D3031093 Nguyễn Hựu Cẩm 180485 Nam 6.0 Sáu

36 D3031032 Lê Hoàng Chỉnh 020983 Nam 2.5 Hai Phẩy Năm

37 D3031039 Lê Văn Công 26/02/1993 Nam V Vắng
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38 D3031045 Nguyễn Phan Đình Đảm 050494 Nam 5.5 Năm Phẩy Năm

39 D3031038 Trần Thị Đề 25/02/1992 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

40 D3031044 Đặng Phương Dung 091193 Nữ 9.0 Chín

41 D3031022 Nguyễn Ngọc Duy 191094 Nam 6.5 Sáu Phẩy Năm

42 D3031014 Nguyễn Tấn Hào 160395 Nam 9.0 Chín

43 D3031015 Trần Thị Hoa 240984 Nữ 5.0 Năm

44 D3031082 Lê Thị Hồng Hoa 29/03/1994 Nữ 8.0 Tám

45 D3031002 Đặng Thị Hồng Huệ 200692 Nữ 7.0 Bảy

46 D3031078 Nguyễn Thanh Hùng 090593 Nam 1.5 Một  Phẩy Năm

47 D3031084 Nguyễn Hoàng Lan Hương 25/11/1989 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

48 D3031086 Nguyễn Thị Hương 251290 Nữ 6.0 Sáu

49 D3031004 Nguyễn Quang Anh Huy 100293 Nam 5.0 Năm

50 D3031089 Huỳnh Nhật Huy 310792 Nam 2.0 Hai

51 D3031027 Trần Thị Lệ Huynh 090689 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

52 D3031095 Trương Ngọc Khanh 260895 Nữ 5.0 Năm

53 D3031112 Nguyễn Thị Hà Tâm 260789 Nữ 6.0 Sáu

54 D3031043 Nguyễn Thị Lài 010292 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

55 D3031019 Hoàng Thị Mỹ Linh 290394 Nữ 9.0 Chín

56 D3031028 Nguyễn Thị Mỹ Linh 170193 Nữ 9.0 Chín

57 D3031024 Dương Thị Kim Lan 220886 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

58 D3031040 Nguyễn Trà My 16/11/1993 Nữ 7.0 Bảy

59 D3031042 Hoàng Thị Diễm My 141089 Nữ 8.0 Tám

60 D3031041 Nguyễn Việt Mỹ 201194 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

61 D3031088 Võ Ngọc Ánh Mỹ 220868 Nữ 8.0 Tám

62 D3031018 Phạm Thị Liên Nga 111189 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

63 D3031003 Bùi Văn Nghĩa 201094 Nam 7.0 Bảy

64 D3031029 Võ Thị Kim Ngọc 150694 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

65 D3031092 Cao Thị Minh Nguyệt 100694 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

66 D3031080 Trần Thị Phưỡng 200992 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

67 D3031033 Đỗ Thị Minh Phượng 05/06/1975 Nữ 6.0 Sáu

68 D3031007 Cao Nguyễn Minh Tâm 030594 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

69 D3031005 Nguyễn Thị Thanh Thanh 100594 Nữ 8.0 Tám

70 D3031081 Phan Thị Xuân Thanh 020980 Nữ 8.0 Tám

71 D3031085 Nguyễn Thị Hiền Thanh 24/01/1995 Nữ 6.0 Sáu

72 D3031012 Trần Thái Thành 250685 Nam 8.5 Tám Phẩy Năm

73 D3031016 Trương Lê Phương Thảo 040191 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

74 D3031020 Trần Miên Thảo 031294 Nữ 9.0 Chín

75 D3031023 Đặng Thị Phương Thảo 220391 Nữ 9.0 Chín

76 D3031037 Phan Hữu Thọ 04/06/1980 Nam 5.0 Năm

77 D3031017 Lê Thị Thanh Thương 120985 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

2/3



GHI CHÚ

SỐ CHỮ
STT      MSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH

ĐIỂM THI 
GIỚI TÍNH

78 D3031008 Trần Thị Thu Thủy 180281 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

79 D3031010 Ngô Thị Thu Thủy 120572 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

80 D3031087 Võ Thị Thu Thủy 101073 Nữ 5.0 Năm

81 D3031001 Nguyễn Thị Tố Trâm 180493 Nữ 7.0 Bảy

82 D3031009 Nguyễn Thị Huyền Trang 170693 Nữ 6.0 Sáu

83 D3031011 Phạm Thị Thùy Trang 070994 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

84 D3031021 Nguyễn Thị Thúy Trang 160993 Nữ 7.0 Bảy

85 D3031025 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 090694 Nữ 7.0 Bảy

86 D3031026 Nguyễn Thị Thúy Trang 030594 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

87 D3031030 Trần Thị Thanh Trang 070393 Nữ 7.0 Bảy

88 D3031091 Phạm Kiều Trang 210294 Nữ 7.5 Bảy Phẩy Năm

89 D3031094 Lê Công Triển 160795 Nam 5.0 Năm

90 D3031013 Lê Minh Tuân 051080 Nam 7.0 Bảy

91 D3031035 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 05/06/1993 Nữ 7.0 Bảy

92 D3031083 Nguyễn Thị Hồng Uyên 13/01/1993 Nữ 8.0 Tám

93 D3031006 Võ Thị Diệu Vang 250394 Nữ 6.5 Sáu Phẩy Năm

94 D3031031 Trần Thị Yến 100194 Nữ 8.0 Tám

95 D3031109 Nguyễn Thị Phương Thảo 151189 Nữ 6.0 Sáu

96 D3031110 Đỗ Thị Kim Sương 061189 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

97 D3031111 Trần Hồng Sơn 160762 Nam 5.0 Năm

98 D4061067 Nguyễn Ngọc Danh 260295 Nam 7.5 Bảy Phẩy Năm

99 D4061065 Lê Thị Thanh Diệu 221091 Nữ 9.0 Chín

100 D4061071 Hoàng Thị Phương Duyên 050896 Nữ 7.0 Bảy

101 D4061073 Nguyễn Thị Thúy Hà 240696 Nữ V Vắng

102 D4061063 Trần Thị Tuyết Nga 250592 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

103 D4061072 Văn Thị Thu Nga 010185 Nữ V Vắng

104 D4061070 Trần Thị Nguyệt 250193 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

105 D4061076 Nguyễn Thị Như Quyên 241191 Nữ 8.5 Tám Phẩy Năm

106 D4061066 Phan Thị Xuân Thanh 020296 Nữ 5.5 Năm Phẩy Năm

107 D4061064 Đỗ Thị Mỹ Tình 151196 Nữ 7.0 Bảy

108 D4061068 Nguyễn Thị Hà Trâm 110488 Nữ 8.0 Tám

109 D4061074 Hồ Thị Hiền Vi 081087 Nữ V Vắng

110 D4061069 Nguyễn Thị Ái Vy 291195 Nữ V Vắng

111 D4061106 Võ Lê Nguyệt Hạnh 161296 Nữ 8.0 Tám

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

(đã ký) (đã ký)

TS. Nguyễn Phi Sơn

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 12 năm 2017

PCT. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 2017

TS. Võ Thanh Hải
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